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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:





- Tiếng Việt: 

KHAI THÁC THỦY SẢN 2
- Tiếng Anh:

FISHING TECHONOGY 2



Mã học phần:


FIT 351


Số tín chỉ: 3
Đào tạo trình độ:

Đại học








Học phần tiên quyết: 
Khai thác thủy sản 1

2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: nghề lưới kéo, ngư cụ cố định và các ngư cụ có sử dụng nguồn sáng nhằm giúp người học hiểu và vận dụng linh hoạt vào thiết kế, chế tạo ngư cụ và tổ chức khai thác có hiệu quả các nghề lưới kéo, ngư cụ cố định, các nghề khai thác kết hợp ánh sáng phục vụ công tác tư vấn, chuyển giao công nghệ về khai thác thủy sản.

3. Mục tiêu: 


Giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân loại ngư cụ dựa trên cấu trúc và nguyên lý hoạt động; kỹ thuật khai thác theo nghề đánh bắt; tác động của các loại ngư cụ và phương thức sử dụng đến nguồn lợi thủy sản làm tiền đề để học các học phần thuộc chuyên ngành có liên quan đến khai thác; sử dụng kiến thức đã học vào công tác tư vấn, quản lý và chuyển giao công nghệ.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Phân biệt được nguyên lý làm việc, cấu tạo của các loại ngư cụ (lưới kéo, cố định và đánh bắt kết hợp ánh sáng).

b. Phân biệt được cách bố trí boong thao tác và thiết bị khai thác trên tàu lưới kéo.

c. Mô tả được quy trình và kỹ thuật khai thác của nghề lưới kéo, ngư cụ cố định và các nghề kết hợp ánh sáng.
d. Phân tích được tập tính của cá trong các giai đoạn tác dụng của hệ thống lưới kéo và vận dụng các trường vận lý nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.
e. Ứng dụng các thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao tính chọn lọc cho nghề lưới kéo đay.

f. Phân tích được các yếu tố kỹ thuật của ngư cụ và kỹ thuật khai thác ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.
g. Phân tích được các yếu tố kỹ thuật của ngư cụ và kỹ thuật khai thác tác động đến nguồn lợi thủy sản.

k. Vận dụng lý thuyết tính toán thiết kế lưới kéo, xây dựng được quy trình thi công lắp ráp lưới kéo và các loại bản vẽ kỹ thuật.

5. Nội dung:


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1

1.2

1.3
	Cấu tạo lưới kéo cá đáy 
Nguyên lý đánh bắt và phân loại lưới kéo đáy

Cấu tạo lưới kéo cá đáy
Tàu kéo lưới và các trang thiết bị chính
	a,

a,

b,
	1

3

1
	0

1
0

	2
2.1

2.2

2.3

2.4
	Kỹ thuật khai thác cá bằng lưới kéo đáy 

Kỹ thuật khai thác

Các sự cố thường gặp trong khai thác bằng lưới kéo

Tập tính của cá trong khai thác bằng lưới kéo đáy

Sử dụng tác nhân vật lý trong nghề lưới kéo đáy
	c,

a, b, c

d,

d,
	3

1

2

1
	0

0

0

0

	3
3.1

3.2
	Lưới kéo tôm, lưới kéo tầng giữa

Lưới kéo tôm

Lưới kéo tầng giữa
	a, c

a, c
	1

1
	0,5

0,5

	4

4.1

4.2
	Tính chọn lọc trong khai thác của lưới kéo

Tổng quan về tính chọn lọc của lưới kéo

Phương pháp và thiết bị làm tăng khả năng chọn lọc của lưới kéo
	a,

e, g
	2
2
	0
1

	5

5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

5.10

5.11

5.12
	Cơ sở lý thuyết và tính toán lưới kéo

Đặc điểm nghiên cứu lý thuyết và tính toán lưới kéo

Nội dung và nhiệm vụ kỹ thuật thiết kế lưới kéo

Xác định sản lượng đánh bắt của lưới kéo
Chất lượng thủy động của lưới kéo

Hệ số hiệu quả đánh bắt của lưới kéo
Tốc độ kéo lưới

Tính toán kích thước mắt lưới kéo

Quan hệ đặc trưng kỹ thuật giữa tàu và lưới

Tính toán lực cản của lưới kéo

Tính toán độ mở miệng lưới kéo

Tính toán cơ cấu mở của lưới kéo

Tính toán dây kéo lưới
	a, f

f
k
k
k
k
k

k
k
k
k
k
	1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
	0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

	6

6.1

6.2

6.3
	Ngư cụ cố định

Nghề lưới đăng

Nghề lồng bẫy

Nghề lưới đáy
	a, c

a, c

a, c
	2

2

2
	0,5
0,5

0

	7
7.1

7.2

7.3

7.4
	Các loại nghề đánh cá kết hợp ánh sáng

Nghề lưới vây

Nghề lưới chụp

Nghề câu cá ngừ đại dương

Nghề câu mực
	a, c

a, c

a, c

a, c
	2

2

2

2
	0,5

0
0,5

0


6. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Trọng Lương
	Bài giảng Khai thác thủy sản 2
	
	
	Giảng viên
	x
	

	2
	Thái Văn Ngạn
	Kỹ thuật khai thác cá – Phương pháp và các loại ngư cụ sử dụng nguồn sáng
	2005
	Nông nghiệp
	Thư viện
	
	x

	3
	Nguyễn Văn Động
	Nghề lưới kéo
	2004
	Nông nghiệp 
	Thư viện


	
	x

	4
	Nguyễn Phong Hải
	Bài giảng Cơ sở khoa học tính chọn lọc trong khai thác
	2011
	
	Thư viện
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ lần 1
	c, d, e
	20

	2
	Kiểm tra giữa kỳ lần 2
	f, g, k
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	a, c, f, k
	50


	
	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Trọng Lương



	VIỆN TRƯỞNG

(Ký và ghi họ tên)

Trần Đức Phú
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Trọng Thảo
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